
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVD 

V/v thông báo danh sách 

xếp hạng nhà thầu 

 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 9 năm 2023 

Kính gửi: Các nhà thầu tham dự thầu. 

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-SYT ngày 21/9/2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh 

về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc hóa dƣợc (Thuộc 

dự án: Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 và năm 2024 

lần thứ 2), Bên mời thầu - Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo: 

Danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu thuốc hóa dƣợc (Thuộc dự án: 

Cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 và năm 2024 lần thứ 

2) đối với các nhà thầu đƣợc đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính hợp lệ, có mặt 

hàng đƣợc xếp hạng nhƣ sau: 

STT Danh sách nhà thầu 
Số mặt hàng 

được xếp hạng 

1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƢỢC LIỆU TW2 7 

2 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VẠN 

XUÂN 
3 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG CPC1 3 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TAMY 5 

5 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM BÁCH VIỆT 1 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN 1 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VIPHARCO  1 

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
1 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG 

CODUPHA 
3 

10 CÔNG TY TNHH DƢỢC TÂM ĐAN 1 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MINH DÂN 2 

12 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THẾ GIỚI MỚI 1 

13 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

NỘI 
4 

14 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM BẾN TRE 3 

15 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NAM ĐỒNG 1 

16 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 3 

17 CÔNG TY TNHH  DƢỢC PHẨM TÂN AN 1 

18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƢỢC SÀI GÒN 1 



2 

 

19 
CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ HOÀNG ĐỨC 
2 

20 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VIỆT HÀ 2 

21 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM SÔNG NHUỆ 1 

22 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM 

VIỆT NAM 
1 

23 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 
1 

24 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CỬU LONG 3 

  Tổng: 24 nhà thầu 52 

Danh sách xếp hạng nhà thầu chi tiết theo mặt hàng thực hiện theo Quyết 

định số: 729/QĐ-SYT ngày 21/9/2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh; đƣợc đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế Hà Tĩnh (Mục “Minh bạch thông tin”, Tiểu 

mục “Đầu tƣ - đấu thầu”). 

Sở Y tế thông báo để các nhà thầu đƣợc biết./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Tổ Thẩm định ĐTT; 

- Lƣu: VT, NVD, Tổ Thực hiện ĐTT. 

KT.GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự     
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DANH SÁCH NHÀ THẦU 

STT Tên nhà thầu 

1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƢỢC LIỆU TW2 

2 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VẠN XUÂN 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG CPC1 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TAMY 

5 CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM BÁCH VIỆT 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VIPHARCO  

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

9 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG CODUPHA 

10 CÔNG TY TNHH DƢỢC TÂM ĐAN 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI MINH DÂN 

12 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THẾ GIỚI MỚI 

13 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 

14 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM BẾN TRE 

15 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NAM ĐỒNG 

16 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 

17 CÔNG TY TNHH  DƢỢC PHẨM TÂN AN 

18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƢỢC SÀI GÒN 

19 
CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

HOÀNG ĐỨC 

20 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM VIỆT HÀ 

21 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM SÔNG NHUỆ 

22 CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM VIỆT NAM 

23 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) 

24 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM CỬU LONG 

  Tổng: 24 nhà thầu 
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